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1 6/4/2019 8h-9h30 Tin học chuyên ngành kế toán 1 44 KT0732019.1 K24 KT1,2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0642018.6 K25 KT 1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0642018.7 K25 KT 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0412018.4 K25 QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0412018.3 K25 QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0422018.10 K26 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0422018.1039 K25 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0422018.1037 K24 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0422018.9 K26 QK Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0422018.932 K26 QK Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0422018.8 K26 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.9 K27 QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.10 K27 QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0632018.3 K25 KT 1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0632018.4 K25 KT 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội
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KT0632018.449 K24 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0632018.1 K25 QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0632018.2 K25 QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0742018.5 K26 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0742018.529 K24 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0742018.7 K26 QK Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0742018.737 K26 QK Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0742018.6 K26 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0742018.69 K25 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0162018.8 K27 QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0162018.9 K27 QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0162018.10 K27 QT3 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0162018.12 K27 KT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0162018.13 K27 KT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0162018.1343 K25 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Chuẩn mực kế toán Việt Nam 2 30 KT0802019.1 K24 KT1,2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0092018.154 K26 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0092018.13 K27 QT3.1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội
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Phân tích hoạt động kinh doanh

Tín dụng và thanh toán quốc tế

Kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô

12/4/2019 8h-9h30

12/4/2019 13h-14h30

12/4/2019 15h-16h30

10h-11h3012/4/2019

17/04/2019 Anh Văn I

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ 

biến QC thi

07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng 

Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

13h30: Cán bộ và SV có mặt

13h45: Gọi SV vào phòng thi

13h50: Thi kỹ năng nói
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KT0092018.16 K27 QT3.2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0092018.15 K27 QT3.3 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0092018.154 K24,K27KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0102018.50 K24KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0102018.58 K24 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0102018.5 K25QT1,2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0112018.11 K26 KT.1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0112018.12 K26 KT.2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT011201/8.9 K26 QK 1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT011201/8.10 K26 QK 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT011201/8.106 K25KT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT011201/8.1036 K24KT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT011201/8.1056 K24QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT011201/8.7 K26 QT 1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT011201/8.737 K24 KT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT011201/8.757 K25QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT011201/8.843 K25KT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT011201/8.8 K26 QT 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0772018.5 K25 KT 1.1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội
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07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ 

biến QC thi

07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng 

Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

13h30: Cán bộ và SV có mặt

13h45: Gọi SV vào phòng thi

13h50: Thi kỹ năng nói

19/04/2019

5

18/04/2019

Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà NộiKT0102018.520 K24KT 2

22/4/2019

17/04/2019

Anh văn 3

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ 

biến QC thi

07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng 

Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

13h30: Cán bộ và SV có mặt

13h45: Gọi SV vào phòng thi

13h50: Thi kỹ năng nói

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ 

biến QC thi

07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng 

Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

13h30: Cán bộ và SV có mặt

13h45: Gọi SV vào phòng thi

13h50: Thi kỹ năng nói

Anh Văn 2

Anh Văn I

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ 

biến QC thi

07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng 

Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

13h30: Cán bộ và SV có mặt

13h45: Gọi SV vào phòng thi

13h50: Thi kỹ năng nói

Anh văn chuyên ngành kế toán 2
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KT0772018.519 K24 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0772018.6 K25 KT 1.2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0772018.651 K24 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0772018.7 K25 KT 2.1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0772018.8 K25 KT 2.2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0772018.887 K24 KT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0772018.1 K25 QT1.1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0772018.3 K25 QT2.1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0772018.4 K25 QT2.2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0852018.47 K26 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0852018.4 K26 QK Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0852018.46 K26 QK Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0852018.340 K24 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0852018.3 K26 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0842018.1 K27 QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0842018.2 K27 QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0842018.3 K27 QT3 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0842018.339 K25 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0842018.4 K27 KT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT084018.5 K27 KT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

24/4/2019 7h40-9h30 Tin học đại cương 1 43 KT0152018.14 K27 KT1.2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0152018.15 K27.KT1.3 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0152018.1537 K26,27QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

24/4/2019 13h40-15h30 Tin học đại cương 1 42 KT0152018.17 K27 KT2.2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Tin học đại cương KT0152018.18 K27 KT2.3 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội
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Anh văn chuyên ngành quản trị 2

Đường lối CM của ĐCS Việt 

Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tin học đại cương

15h-16h3024/4/2019

22/4/2019

10h-11h30

07h40: Gọi SV vào phòng thi, phổ 

biến QC thi

07h55: Phát đề, kiểm tra đề kỹ năng 

Đọc

08h00: Tính giờ làm bài

13h30: Cán bộ và SV có mặt

13h45: Gọi SV vào phòng thi

13h50: Thi kỹ năng nói

23/4/2019 9h45-11h30

24/4/2019

Anh văn chuyên ngành kế toán 2

15h15 - 17h00'
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Tin học đại cương KT0152018.1818 K24 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Tin học đại cương KT0152018.184558 K25 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Tin học đại cương KT0152018.1845 K26,K27 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

25/4/2019 8h-9h30 Tin học đại cương 1 34 KT0152018.9 K27 QT1.1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

25/4/2019 10h-11h30 Tin học đại cương 1 43 KT0152018.10 K27 QT1.2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

25/4/2019 13h-14h30 Tin học đại cương 1 45 KT0152018.11 K27 QT2.1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

25/4/2019 15h-16h30 Tin học đại cương 1 43 KT0152018.12 K27 QT2.2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0352018.5 K25 QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0352018.6 K25 QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0502018.11 K26 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0502018.110 K24 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0502018.10 K26 QK Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0502018.1039 K26 QK Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0502018.9 K26 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

MHN6092018.5 K27 QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

MHN6092018.6 K27 QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

MHN6092018.7 K27 QT3 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

MHN6092018.8 K27 KT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

MHN6092018.9 K27 KT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0302018.2 K25 QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0302018.3 K25 QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0672018.4 K25 KT 1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0672018.5 K25 KT 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Nguyên lý kế toán 3 35 KT0232018.11 K27 QT3 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội
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Pháp luật đại cương 40
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Quản trị tài chính

Pháp luật đại cương

Thuế

15h-16h30

26/4/2019 13h-14h30

3/5/2019 8h-9h30

3/5/2019 10h-11h30

24/4/2019

10h-11h3026/4/2019

26/4/2019 8h-9h30 Quản trị sản xuất
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15h-16h3026/4/2019
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Nguyên lý kế toán KT0232019.1
K24,25,26

KT
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Nguyên lý kế toán KT0232019.1219
K24,25,26

QT
Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.14 K26,27KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.1430 K25 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.1431 K26 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.12 K27 KT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.13 K27 KT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.15 K26,27 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.1511 K26 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.1516 K25 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0142018.155 K25 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0662018.4 K25 KT 1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0662018.5 K25 KT 2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0662018.5 K26 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0372018.3 K25 QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0372018.4 K25 QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0052018.3 K27 QT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0052018.4 K27 QT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0052018.5 K27 QT3 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0262018.1 K26 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0262018.118 K25 KT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0262018.3 K26 QK Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0262018.355 K26 QK Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0262018.2 K26 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

25 3/5/2019 15h-16h30
Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
7 38
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366

8 39

13h-14h30'6/05/2019

6/5/2019

42

5 36

3

44

Lý thuyết xác suất và thống kê 

toán
4 35

Nguyên lý thống kê về kinh tế

Lịch sử các học thuyết kinh tế

Quản trị chất lượng

Kế toán HCSN

10h-11h30'

3/5/2019 13h-14h30

8h-9h30

8h-9h30

6/5/2019

6/5/2019
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KT0262018.246 K25 QT Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0082018.4 K27 KT1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

KT0082018.5 K27 KT2 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

7/5/2019 15h-16h30 Tin học đại cương 1 43 KT0152018.16 K27 KT2.1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

7/5/2019 13h-14h3 Tin học đại cương 1 43 KT0152018.13 K27 KT1.1 Khoa Kinh tế 193 Vĩnh Hưng Hoàng Mai Hà Nội

Người lập biểu

Nguyễn Văn Hải

15h-16h30' Tiếng Việt và soạn thảo văn bản 6 35

Hà Nội, ngày 19  tháng 3 năm 2019

TRƯỞNG KHOA

TS Nguyễn Tiến Hùng

29

30 6/5/2019

31

36613h-14h30'6/05/2019 Nguyên lý thống kê về kinh tế


